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PHẦN 2 – PHÂN HỆ TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

1 DAT_DDMAST

Quản lý thông tin về tài khoản DD

2 DAT_DDHOLD

Quản lý thông tin về việc phong toả trên tài khoản DD

3 DAT_DDODRFT

Quản lý thông tin về hạn mức thấu chi của khách hàng

4 DAT_DDCHEQUE

Phát hành Cheque cho tài khoản

5 DAT_FIDDHISTORY

Lưu lịch sử giao dịch tài chính

6 DAT_DDACRHISTORY

Lịch sử tính lãi trên tài khoản

7 DAT_MBDDHISTORY

Lịch sử giao dịch bảo trì (MBASE)

8 PAR_DDPRODUCT

Danh sách sản phẩm tiền gủi không kỳ hạn

9 PAR_DD_ODTYPE
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Danh sách loại thấu chi

10 DAT_DDBATCH

Danh sách giao dịch lô

11 DAT_DDBATDETAIL

Danh sách chi tiết của lô

12 DAT_AFTDEF

Danh sách giao dịch chuyển khoản tự động

13 DAT_AFTERR

Danh sách lỗi giao dịch chuyển khoản tự động

14 DAT_AFTHIST

Danh sách lịch sử giao dịch chuyển khoản tự động

15 DAT_DDACTBATCH

Lô tạo tài khoản CA.

16 DAT_DDACTDETAIL

Chi tiết lô tạo tài khoản CA.

17 DAT_DDCBCASH

Lưu thông tin nạp tiền vào ví điện tử Payoo

18 DAT_DDCBCASHWITHDRAW

Lưu thông tin rút tiền từ ví điện tử Payoo
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19 DAT_DDCBCSHLIMIT

Hạn mức nộp tiền vào Payoo

20 DAT_DDMAST247

Quản lý thông tin về tài khoản DD lúc down hệ thống (chạy cuối ngày).

21 DAT_DDODCL

Quan hệ thấu chi thế chấp sổ FD

22 DAT_DDODRFT247

Quản lý thông tin về hạn mức thấu chi của khách hàng lúc down hệ thống (chạy cuối ngày).

23 DAT_DDPMTB

Thông tin thu phí tài khoản DD. (khi vi phạm số dư tối thiểu).

24 DAT_DDSTBATCH

Lô chứng khoán.

25 DAT_DDSTBATDETAIL

Chi tiết lô chứng khoán.

26 DAT_DDSTHLDHIST

Lịch sử phong tỏa tài khoản chứng khoán.

27 DAT_DDSTINFO

Lưu thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán.

28 DAT_DDSVTXNHOLD
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Thông tin phong tỏa tài khoản chứng khoán.

29 DAT_DDTRFVNPAY

30 DAT_FIDDHIST247

Lịch sử các giao dịch tài chính lúc down hệ thống (chạy cuối ngày).

31 LOG_DDACRDIF

Lưu thông tin lệch tiền lãi giữa DD và GL. (do trả lãi tự động).

32 LOG_DDHLDHIST

Lịch sử phong tỏa DD
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33 LOG_DDTRANS

Thông tin hạch toán chi tiết DD.

34 LOG_DDTRHIST

Thông tin lịch sử hạch toán chi tiết DD.

35 PAR_DDCBCSHLIMIT

Tham số hạn mức nộp/rút tiền Payoo.

36 PAR_DDCBCSHLMT

Hạn mức giao dịch Payoo

37 PAR_DDCBCSHTYPE

Lưu tài khoản nạp tiền của đại lý (Việt Union) tại ngân hàng mình.

38 PAR_DDCBCSHTYPEWITHDRAW

Lưu tài khoản rút tiền của đại lý (Việt Union) tại ngân hàng mình.

39 PAR_DDMXTYPE

Tham số tiền gửi tích hợp.

40 DAT _DDTRANS
Lưu thông tin hạch toán chi tiết DD.

41 DAT_DDTRANS247
Lưu thông tin hạch toán down hệ thống (chạy cuối ngày).
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42 DAT_DDTRANSDETAIL

Lưu chi tiết thông tin hạch toán down hệ thống (chạy cuối ngày).

43 LOG_DDCBCASH
Ghi log thông tin nạp tiền vào ví điện tử
44 LOG_DDCBCASHRVS

45 LOG_DDMAPPING

46 LOG_DDXMLEXP
Ghi log file xuất file XML
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1. DAT_DDMAST
FIELD_NA
ME TYPE

NULL
_

KE
Y DFT_VAL DESCRIPTIONS

REMA
RKS

1 BNKID
VARCHAR2
(2) N Mã ngân hàng/ Bank ID

2 BRNCODE
VARCHAR2
(3) N Mã chi nhánh/ Branch Code

3 ACCTNO
VARCHAR2
(20) N Số tài khỏan/ Account Number

4 ACNAME
VARCHAR2
(50) N Tên tài khỏan/ Account Name

5 ACTYPE
VARCHAR2
(2) N Loại tài khỏan/ Account Type

6 CURCODE
VARCHAR2
(3) N Mã tiền tệ/ Currency Code

7 STATUS
VARCHAR2
(1) N Trạng thái TK /Account Status

8 CURBAL
NUMBER(2
0,2) Y Số d hiện tại/Current Balance

9 CIFNO
NUMBER(1
0,0) Y Mã số khách hàng/Cif Number

10 PRDTYPE
VARCHAR2
(2) Y Phân lọai sản phẩm/ Product Type

11 PRDCODE
VARCHAR2
(10) Y Mã sản phẩm/ Product Code

12 YBASE
NUMBER(1,
0) Y Cơ sở năm/ Year base



9 / 81

13 INTCODE
VARCHAR2
(5) Y Mã lãi suất/ Interest Code

14 INTRATE
NUMBER(8,
4) Y Lãi suất thực/ Interest Rate

15 VARCODE
VARCHAR2
(1) Y Mã biên độ (+/-)/ Variance Code

16 VARRATE
NUMBER(8,
4) Y Biên độ lãi suất/ Variance rate

17
SIGNMOD
E

VARCHAR2
(1) Y Phơng thức ký/ Sign Mode

18 OPNDATE DATE(7) Y Ngày mở/ Open Date
19 STMDATE DATE(7) Y Ngày in sổ/ Statement Date

20 STMBAL
NUMBER(2
0,2) Y Số d in sổ/ Statement Balance

21
LTXNDAT
E DATE(7) Y Ngày GD cuối/ Last Transaction Date

22 LINTDATE DATE(7) Y Ngày trả lãi cuối/ Last Interest Date

23
NINTDAT
E DATE(7) Y Ngày trả lãi kế tiếp/ Next Interest Date

24 TAXRATE
NUMBER(8,
4) Y Thuế suất /Holding Tax Rate

25 ACCINT
NUMBER(2
0,6) Y Lãi cộng dồn/ Accrued Interest

26 HLDAMT
NUMBER(2
0,2) Y Số tiền phong tỏa/ Hold Amount

27 FLTAMT
NUMBER(2
0,2) Y

Số tiền sec cha đợc chấp nhận/ Floating
Amount
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28 OPNBAL
NUMBER(2
0,2) Y Số d mở/ Opening balance

29 LSTYBAL
NUMBER(2
0,2) Y

Số đủ cuối năm trớc/ Last year end
balance

30 LSTQBAL
NUMBER(2
0,2) Y

Số d cuối quý trớc/ Last quarter end
balance

31 LSTMBAL
NUMBER(2
0,2) Y

Số đủ cuối tháng trớc/ Last month end
balance

32 LSTDBAL
NUMBER(2
0,2) Y Số d hôm qua/ Yesterday balance

33
LTDAMTD
B

NUMBER(2
0,2) Y

Số tiền đã trả LTD/ LTD Amount
Debit

34
LTDCNTD
B

NUMBER(1
0,0) Y

Số giao dịch ghi nợ LTD/ LTD Debit
Count

35
LTDAMTC
R

NUMBER(2
0,2) Y

Số tiền tính đợc LTD/ LTD Amount
Credit

36
LTDCNTC
R

NUMBER(1
0,0) Y

Số giao dịch tính đợc LTD/ LTD
Credit Count

37
YTDAMTD
B

NUMBER(2
0,2) Y

Số tiền đã trả YTD/ YTD Amount
Debit

38
YTDCNTD
B

NUMBER(1
0,0) Y

Số giao dịch ghi nợ YTD/ YTD Debit
Count

39
YTDAMTC
R

NUMBER(2
0,2) Y

Số tiền tính đợcYTD/ YTD Amount
Credit

40
YTDCNTC
R

NUMBER(1
0,0) Y

Số giao dịch tính đợc YTD/ YTD
Credit Count

41 QTDAMTD NUMBER(2 Y Số tiền đã trả QTD/ QTD Amount
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B 0,2) Debit

42
QTDCNTD
B

NUMBER(1
0,0) Y

Số giao dịch ghi nợ QTD/ QTD Debit
Count

43
QTDAMTC
R

NUMBER(2
0,2) Y

Số tiền tính đợc QTD/ QTD Amount
Credit

44
QTDCNTC
R

NUMBER(1
0,0) Y

Số giao dịch tính đợcQTD/ QTD Credit
Count

45
MTDAMT
DB

NUMBER(2
0,2) Y

Số tiền đã trả MTD/ MTD Amount
Debit

46
MTDCNTD
B

NUMBER(1
0,0) Y

Số giao dịch ghi nợ MTD/ MTD Debit
Count

47
MTDAMT
CR

NUMBER(2
0,2) Y

Số tiền tính đợc MTD/ MTD Amount
Credit

48
MTDCNTC
R

NUMBER(1
0,0) Y

Số giao dịch tính đợc MTD/ MTD
Credit Count

49 LSTYACR
NUMBER(2
0,6) Y

Lãi suất cộng dồn cuối năm trớc/ Last
year end Acrued Interest

50 LSTQACR
NUMBER(2
0,6) Y

Lãi suất cộng dồn cuối quý trớc/ Last
quarter end Acrued Interest

51 LSTMACR
NUMBER(2
0,6) Y

Lãi suất cộng dồn cuối tháng trớc/ Last
month end Acrued Interest

52 LSTDACR
NUMBER(2
0,6) Y

Lãi suất cộng dồn hôm qua/ Yesterday
Acrued Interest

53 DDSIC1
VARCHAR2
(1) Y Mã đặc biệt 1/ Special Code1

54 DDSIC2
VARCHAR2
(1) Y Mã đặc biệt 2/ Special Code2
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55 DDSIC3
VARCHAR2
(1) Y Mã đặc biệt 3/ Special Code3

56 DDSIC4
VARCHAR2
(1) Y Mã đặc biệt 4/ Special Code4

57 DDSIC5
VARCHAR2
(1) Y Mã đặc biệt 5/ Special Code5

58 LSTDATE DATE(7) Y
Ngày cập nhật cuối/ Last Maintenance
Date

59 OFRCODE
VARCHAR2
(10) Y Mã nhân viên/ Officer Code

60 SUPCODE
VARCHAR2
(10) Y Mã ngời duyệt/ Supervisor Code

61 WRKSTN
VARCHAR2
(50) Y Tên máy trạm/ Workstation Name

62 INTMOD
VARCHAR2
(1) Y

Phơng thức chi trả lãi/ Interest Payment
Mode

63 INTACT
VARCHAR2
(20) Y

TK để trả lãi/ Account for Interest
payment

64 DLYINT
NUMBER(2
0,6) Y Cộng dồn ngày/ Daily Accrued

65 INTERM
NUMBER(5,
0) Y Kỳ trả lãi/ Interest Term

66 INTRMCD
VARCHAR2
(1) Y Mã kỳ hạn/ Interest Term code

67 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date

68 LTDINTCR
NUMBER(2
0,6) Y

Lãi suất tính đợc LTD/ LTD Interest
Credit
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69 LTDINTDB
NUMBER(2
0,6) Y Lãi đã trả LTD/ LTD Interest Debit

70
YTDINTC
R

NUMBER(2
0,6) Y

Lãi suất tính đợc YTD/ YTD Interest
Credit

71
YTDINTD
B

NUMBER(2
0,6) Y Lãi đã trả YTD/ YTD Interest Debit

72
QTDINTC
R

NUMBER(2
0,6) Y

Lãi suất tính đợc QTD/ QTD Interest
Credit

73
QTDINTD
B

NUMBER(2
0,6) Y Lãi đã trả QTD/ QTD Interest Debit

74
MTDINTC
R

NUMBER(2
0,6) Y

Lãi suất tính đợc MTD/ MTD Interest
Credit

75
MTDINTD
B

NUMBER(2
0,6) Y Lãi đã trả MTD/ MTD Interest Debit

76 AUTSTM
VARCHAR2
(1) Y

Tự động in sổ/ Auto Print Statement
(Y/N)

77 PBSERNO
VARCHAR2
(20) Y Số Seri sổPassbook serial number

78 DEPTCD
VARCHAR2
(2) Y Mã phòng/Department Code

79 MODINT
NUMBER(2
0,6) Y

80 PRIVDATE DATE(7) Y

81
CURMIN NUMBER(20,

2)
Y Số dư min trong kỳ thưởng (từ ngày trả lãi

hiện tại đến ngày trã lại kế tiếp)

82
RSFLD01 VARCHAR2(

50)
Y Lai suat so (khong xet theo dieu kien

tran/san)
83 RSFLD02 VARCHAR2( Y du phong
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50)

84
RSFLD03 VARCHAR2(

50)
Y du phong

85
RSFLD04 VARCHAR2(

50)
Y du phong

86
RSFLD05 VARCHAR2(

50)
Y du phong

87
RSFLD06 NUMBER(20,

2)
Y du phong

88
RSFLD07 NUMBER(20,

2)
Y du phong

89
RSFLD08 NUMBER(20,

2)
Y du phong

90
RSFLD09 NUMBER(20,

2)
Y du phong

91
RSFLD10 NUMBER(20,

2)
Y du phong

92 RSFLD11 DATE(7) Y du phong
93 RSFLD12 DATE(7) Y du phong
94 RSFLD13 DATE(7) Y du phong
95 RSFLD14 DATE(7) Y du phong
96 RSFLD15 DATE(7) Y du phong

97
AVGCURO
FMTH

NUMBER(20,
2)

Y Số dư bình quân tối thiểu trong tháng (tính
theo kỳ lãi).

98
AVGCNT NUMBER(20,

2)
Y Số lần tính bình quân trong tháng

99
SUMCURC
ORD

NUMBER(20,
2)

Y Tổng số dư từng ngày
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2. DAT_DDHOLD

FIELD_N
AME TYPE

NULL
_

KE
Y

DFT_VA
L DESCRIPTIONS

REMAR
KS

1 BNKID
VARCHAR2(2
) Y Mã ngân hàng/ Bank Id

2 BRNCODE
VARCHAR2(3
) Y Mã chi nhánh/ Branch code

3 ACCTNO
VARCHAR2(2
0) Y Mã tài khỏan/ Account Number

4 CURCODE
VARCHAR2(3
) Y Mã tiền tệ/ Currency Code

5 SEQNO NUMBER(3,0) Y Số thứ tự/ Sequence number

6 HLDCODE
VARCHAR2(2
) Y Mã phong tỏa/ Hold code

7 HLDAMT
NUMBER(20,
2) Y Số tiền phong tỏa/ Hold Amount

8 CHGAMT
NUMBER(20,
2) Y Phí/ Charge Amount

9 EXPDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn/ Expiry Date

10
RMKLINE
1

VARCHAR2(5
0) Y Ghi chú 1/ Remarks line 1

11
RMKLINE
2

VARCHAR2(5
0) Y Ghi chú 2/ Remarks line 2

12 CHQLOW
VARCHAR2(2
0) Y Số sec thấp/ Cheque number - low

13 CHQHIGH VARCHAR2(2 Y Số sec cao/ Cheque number - high
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0)

14 PYENAME
VARCHAR2(5
0) Y Ngời hởng/ payee name

15
CHQEXDA
T DATE(7) Y Ngày hết hạn sec/ Cheque Expiry date

16 CRTDATE DATE(7) Y Ngày tạo/ Created date

17 CRTUSR
VARCHAR2(1
0) Y Ngời tạo/ Created by

18 SUPID
VARCHAR2(1
0) Y Ngời duyệt/ Supervisor id

19 LSTDATE DATE(7) Y Ngày cập nhật cuối/ Last maintenance date

20 LSTUSR
VARCHAR2(1
0) Y Ngời cập nhật cuối/ Last maintenance User

21 WRKSTN
VARCHAR2(5
0) Y Tên máy trạm/ Workstation name

22 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date

23 STATUS
VARCHAR2(2
) Y

Trạng thái bản ghi/ Record Status (D:
Deleted)

3. DAT_DDODRFT

FIELD_N
AME TYPE

NULL
_ KEY

DFT_VA
L DESCRIPTIONS

REMA
RKS

1 BNKID
VARCHAR2(2
) Y Mã ngân hàng/ Bank ID

2
BRNCOD
E

VARCHAR2(3
) Y Mã chi nhánh/ Branch Code
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3 ACCTNO
VARCHAR2(2
0) Y Số tài khỏan/ Account Number

4 APLNO
VARCHAR2(2
0) Y Số hồ sơ/ Application Number

5 ODTYPE
VARCHAR2(1
0) Y Loại thấu chi/ Overdraft Type

6 CIFNO
NUMBER(10,
0) Y Mã số khách hàng/ Cif Number

7 STATUS
VARCHAR2(1
) Y Trạng thái/ Status

8
CURCOD
E

VARCHAR2(3
) Y Tài khỏan tiền tệ/ Account Currency

9 ODLIMIT
NUMBER(20,
2) Y Hạn mục thấu chi/ Overdraft Limit

10
ODACIN
T

NUMBER(20,
6) Y Lãi cộng dồn/ Overdraft Interest

11
OPNDAT
E DATE(7) Y Ngày mở/ Open Date

12
EFFDAT
E DATE(7) Y Ngày hiệu lực/ Effective Date

13
EXPDAT
E DATE(7) Y Ngày hết hạn/ Expiry Date

14 GRDAY NUMBER(3,0) Y Thời gian ân hạn/ Grace Period

15 INTRATE
NUMBER(10,
6) Y Lãi suất thực/ Interest Rate

16 INTVAR
NUMBER(10,
6) Y Tỉ lệ biến động/ Variance Rate
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17 INTPMT
VARCHAR2(1
) Y

Phơng thức tính lãi/ Interest payment
mode

18 INTACCT
VARCHAR2(2
0) Y

Tài khỏan trả lãi/ Interest payment
Account

19 INTERM NUMBER(5,0) Y Kỳ hạn trả lãi/ Interest Term

20
INTRMC
D

VARCHAR2(1
) Y Mã kỳ hạn trả lãi/ Interest Term Code

21 ISTRDAT DATE(7) Y Ngày bắt đầu trả lãi/ Interest Start Date
22 LINTDAT DATE(7) Y Ngày trả lãi cuối/ Last Interest Date

23
NINTDA
T DATE(7) Y Ngày trả lãi kế  tiếp/ Next Interest Date

24
STSDAT
E DATE(7) Y

Ngày thay đổi trạng thái thấu chi/ OD
Status Date

25 ODRMK1
VARCHAR2(5
0) Y Ghi chú 1/ Remark 1

26 ODRMK2
VARCHAR2(5
0) Y Ghi chú 2/ Remark 2

27 ODRMK3
VARCHAR2(5
0) Y Ghi chú 3/ Remark 3

28 ODRMK4
VARCHAR2(5
0) Y Ghi chú 4/ Remark 4

29
LSTDAT
E DATE(7) Y

Ngày cập nhật cuối/ Last Maintenance
Date

30 LSTTIME DATE(7) Y
Thời gian cập nhật cuối/ Last Maintenance
Time

31 USRID
VARCHAR2(1
0) Y Ngời cập nhật/ User ID
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32 SUPID
VARCHAR2(1
0) Y Ngời duyệt/ Supervisor ID

33 WRKSTN
VARCHAR2(5
0) Y Tên máy trạm/ Workstation Name

34
LSTYAC
R

NUMBER(20,
6) Y

Lãi suất cộng dồn cuối năm trớc/ Last year
end Acrued Interest

35
LSTQAC
R

NUMBER(20,
6) Y

Lãi suất cộng dồn cuối quý trớc/ Last
quarter end Acrued Interest

36
LSTMAC
R

NUMBER(20,
6) Y

Lãi suất cộng dồn cuối tháng trớc/ Last
month end Acrued Interest

37
LSTDAC
R

NUMBER(20,
6) Y

Lãi suất cộng dồn ngày hôm qua/
Yesterday Acrued Interest

38
LTDINTC
R

NUMBER(20,
6) Y Lãi tính đợc LTD/ LTD Interest Credit

39
LTDINTD
B

NUMBER(20,
6) Y Lãi đã trả LTD/ LTD Interest Debit

40
YTDINT
CR

NUMBER(20,
6) Y Lãi tính đợc YTD/ YTD Interest Credit

41
YTDINT
DB

NUMBER(20,
6) Y Lãi đã trả YTD/ YTD Interest Debit

42
QTDINT
CR

NUMBER(20,
6) Y Lãi tính đợc QTD/ QTD Interest Credit

43
QTDINT
DB

NUMBER(20,
6) Y Lãi đã trả QTD/ QTD Interest Debit

44
MTDINT
CR

NUMBER(20,
6) Y Lãi tính đợc MTD/ MTD Interest Credit

45 MTDINT NUMBER(20, Y Lãi đã trả MTD/ MTD Interest Debit
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DB 6)

46 ODIND
VARCHAR2(1
) Y

Trạng thái thấu chi/ Overdraft indicator
('0'/'1')

47 TMPACR
NUMBER(20,
6) Y Lãi tạm tính/ Temporary Accrued Interest

48 DEPTCD
VARCHAR2(2
) Y Mã phòng/Department Code

49 MODINT
NUMBER(20,
6) Y

4. DAT_DDCHEQUE

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks
1 BNKID VARCHAR2(2

)
N * Bank ID

2 BRNCODE VARCHAR2(3
)

N * Branch Code

3 CHQBOOK VARCHAR2(2
0)

* Cheque Book Number/Số sổ Séc

4 CHQPRE VARCHAR2(5
)

N * Cheque Prefix/ Ký tự đầu

5 CHQNO VARCHAR2(1
0)

Y * Cheque Number/ Số Cheuqe

6 STATUS VARCHAR2(1
)

Y Cheque Status/Trạng thái N: New Cheque
I: Issued
P: Paid
S: Stop payment
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E: Expired
7 ACCTNO NUMBER(10) Y Account Number/Số TK
8 PAYEE VARCHAR2(5

0)
Y Payee name/Người hưởng

9 PMTRMK1 VARCHAR2(5
0)

Payment Remark 1

10 PAYRMK2 VARCHAR2(5
0)

Payment Remark 1

11 PAIDAT DATE Paid Date/Ngày thanh toán
12 EXDATE DATE Expiry Date/Ngày hết hiệu lực
13 LSDATE DATE Last maintenance Date
14 LSTIME DATE Last Maintenance Time
15 USRID VARCHAR2(1

0)
User ID

16 SUPID VARCHAR2(1
0)

Supervisor ID

17 WRKSTN VARCHAR2(5
0)

Workstation Name

5. DAT_FIDDHISTORY

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks
1 BNKID VARCHAR2(2

)
N Bank Id

2 BRNCODE VARCHAR2(3
)

N Branch Code

3 SEQNO VARCHAR2(1 N Sequence Number
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0)
4 DDSEQ NUMBER(10) Y DD Sequence Number
5 SSTXN VARCHAR2(5

)
Y BTS Txn Code

6 DDTXN VARCHAR2(3
)

Y DD Txn Code

7 TXNDATE DATE N Txn Date
8 STATUS VARCHAR2(1

)
Y Status

9 ACTNO VARCHAR2(2
0)

N Account Number

10 ACTCUR VARCHAR2(3
)

Y Currency

11 AMOUNT NUMBER(24,
6)

Y Amount

12 DORC VARCHAR2(1
)

Y Debit/Credit

13 ACTBRN VARCHAR2(3
)

Y Account Branch

14 SRVBRN VARCHAR2(3
)

Y Service Branch

15 ACCCODE VARCHAR2(1
)

Y Acction Code

16 PBSERNO VARCHAR2(2
0)

Y Passbook Serial number

17 CHQNO VARCHAR2(2
0)

Y Cheque number - low
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18 INTRATE NUMBER(8,4) Y Interest rate
19 ACRBAL NUMBER(20,

2)
Y Accrual Balance

20 SDATE DATE Y sysdate System Date
21 ADVNO VARCHAR2(2

0)
Y Advice Number

22 USRID VARCHAR2(1
0)

Y User Id

23 SUPID VARCHAR2(1
0)

Y Supervisor Id

24 SOURCE VARCHAR2(2
)

Y Source Code

25 AFFCODE VARCHAR2(1
)

Y Affect Code

26 RMKLINE
1

VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 1

27 RMKLINE
2

VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 2

28 RMKLINE
3

VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 3

29 RMKLINE
4

VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 4

6. DAT_DDACRHISTORY

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks
1 BNKID VARCHAR2(2 N Bank Id
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)
2 BRNCODE VARCHAR2(3

)
N Branch Code

3 SEQNO VARCHAR2(1
0)

N Sequence Number

4 DDSEQ NUMBER(10) Y DD Sequence Number
5 SSTXN VARCHAR2(5

)
Y BTS Txn Code

6 DDTXN VARCHAR2(3
)

Y DD Txn Code

7 TXNDATE DATE N Txn Date
8 STATUS VARCHAR2(1

)
Y Status

9 ACTNO VARCHAR2(2
0)

N Account Number

10 ACTCUR VARCHAR2(3
)

Y Currency

11 AMOUNT NUMBER(20,
6)

Y Amount

12 DORC VARCHAR2(1
)

Y Debit/Credit

13 ACTBRN VARCHAR2(3
)

Y Account Branch

14 SRVBRN VARCHAR2(3
)

Y Service Branch

15 ACCCODE VARCHAR2(1
)

Y Acction Code
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16 PBSERNO VARCHAR2(2
0)

Y Passbook Serial number

17 CHQNO VARCHAR2(2
0)

Y Cheque number - low

18 INTRATE NUMBER(8,4) Y Interest rate
19 ACRBAL NUMBER(20,

2)
Y Accrual Balance

20 SDATE DATE Y sysdate System Date
21 ADVNO VARCHAR2(2

0)
Y Advice Number

22 USRID VARCHAR2(1
0)

Y User Id

23 SUPID VARCHAR2(1
0)

Y Supervisor Id

24 SOURCE VARCHAR2(2
)

Y Source Code

25 AFFCODE VARCHAR2(1
)

Y Affect Code

26 RMKLINE
1

VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 1

27 RMKLINE
2

VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 2

28 RMKLINE
3

VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 3

29 RMKLINE
4

VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 4
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7. DAT_MBDDHISTORY
FIELD_NAME TYPE NULL

_
KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã ngân hàng/ Bank id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh/ Branch Code
3 USRID VARCHAR2(10

)
Y Mã số Teller/ Teller id

4 SUPID VARCHAR2(10
)

Y Người duyệt/ Supervisor id

5 APPCODE VARCHAR2(2) N Mã phân hệ/ Application Code
6 TBLNAME VARCHAR2(20

)
N Tên bảng/ Table Name

7 ACCTNO VARCHAR2(20
)

Y Số tài khỏan/ Account Number

8 ACCCODE VARCHAR2(1) N Mã họat động/ Action Code
9 FLDNAME VARCHAR2(20

)
Y Tên Trường/ Field Name

10 NEWVALUE VARCHAR2(50
)

Y Giá trị mới/ New Value

11 OLDVALUE VARCHAR2(50
)

Y Giá trị cũ/ Old Value

12 CHGDATE DATE(7) N Ngày thay đổi/ Change Date
13 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date
14 WRKSTN VARCHAR2(50

)
Y Tên máy trạm/ WorkStation Name

15 HLDSEQ NUMBER(22) Y Số TT phong tỏa/ Hold sequence
16 CHECHRE VARCHAR2(20 Y Số sec+ Ký tự đầu/ Cheque Number



27 / 81

) + Cheque Prefix

8. PAR_DDPRODUCT

FIELD_NAME TYPE NULL
_

KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank ID
2 PRDCODE VARCHAR2(10

)
N Deposit Product Code

3 CURCODE VARCHAR2(3) N Currency Type
4 ACTTYPE VARCHAR2(2) Y Account Type
5 PRDDESC VARCHAR2(50

)
Y Type Description

6 PRTSTM VARCHAR2(1) Y Print Statement
7 PRTNACT VARCHAR2(1) Y Statement if not active
8 GLCODE VARCHAR2(5) Y GL Group code
9 DAYDOR NUMBER(5,0) Y No days dormant
10 DAYCLS NUMBER(5,0) Y no days to close
11 MINBTYP VARCHAR2(1) Y minimum balance type
12 MINBLM NUMBER(20,2) Y Minimum balance maintenance
13 AFTNSF VARCHAR2(1) Y Post SFT Txn If NSF
14 AFTBAL VARCHAR2(2) Y AFT Balance
15 IDEPAMT NUMBER(20,2) Y Initial minimum deposit amount
16 AFTDBFEE NUMBER(20,2) Y AFT debit fee
17 AVLBAL NUMBER(20,2) Y Available balance based on

ledger/collectd
18 ACRCODE VARCHAR2(1) Y Accrue Interest
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19 ACRTYPE VARCHAR2(1) Y Accrue On Led/Col/Min Bal
20 YEARBS NUMBER(1,0) Y Year base code
21 PMTCYCL VARCHAR2(1) Y Payment Cycle
22 INTERM NUMBER(3,0) Y Interest Term
23 INTRMCD VARCHAR2(1) Y Interest Term code
24 INTCODE VARCHAR2(5) Y Interest Code
25 INTRATE NUMBER(8,4) Y Interest Rate
26 FLRRATE NUMBER(8,4) Y Floor Rate
27 CEIRATE NUMBER(8,4) Y Ceiling rate
28 SPLTACR VARCHAR2(1) Y Split Accrual
29 BALRAT2 NUMBER(20,2) Y Balance rate 2
30 INTCOD2 VARCHAR2(5) Y Interest code 2
31 INTRAT2 NUMBER(8,4) Y Interest Rate 2
32 BALRAT3 NUMBER(20,2) Y Balance rate 3
33 INTCOD3 VARCHAR2(5) Y Interest code 3
34 INTRAT3 NUMBER(8,4) Y Interest Rate 3
35 BALRAT4 NUMBER(20,2) Y Balance rate 4
36 INTCOD4 VARCHAR2(5) Y Interest code 4
37 INTRAT4 NUMBER(8,4) Y Interest Rate 4
38 BALRAT5 NUMBER(20,2) Y Balance rate 5
39 INTCOD5 VARCHAR2(5) Y Interest code 5
40 INTRAT5 NUMBER(8,4) Y Interest Rate 5
41 BALRAT6 NUMBER(20,2) Y Balance rate 6
42 INTCOD6 VARCHAR2(5) Y Interest code 6
43 INTRAT6 NUMBER(8,4) Y Interest Rate 6
44 BALRAT7 NUMBER(20,2) Y Balance rate 7
45 INTCOD7 VARCHAR2(5) Y Interest code 7
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46 INTRAT7 NUMBER(8,4) Y Interest Rate 7
47 BALRAT8 NUMBER(20,2) Y Balance rate 8
48 INTCOD8 VARCHAR2(5) Y Interest code 8
49 INTRAT8 NUMBER(8,4) Y Interest Rate 8
50 BALRAT9 NUMBER(20,2) Y Balance rate 9
51 INTCOD9 VARCHAR2(5) Y Interest code 9
52 INTRAT9 NUMBER(8,4) Y Interest Rate 9
53 ODRATCD VARCHAR2(5) Y OD Interest no
54 ODRATE NUMBER(8,4) Y OD Interest Rate
55 ODCODE VARCHAR2(1) Y OD Interest balance code
56 ODMINBAL NUMBER(20,2) Y OD Interest balance minimum
57 ODYRBS NUMBER(1,0) Y OD interest yearbase code
58 NOINTBAL NUMBER(20,2) Y No interest balance
59 NOINTACR NUMBER(20,6) Y Accrued interest minimum
60 FMSUS VARCHAR2(1) Y Int suspense begins month after

NPL status
61 SCHGTYP VARCHAR2(1) Y service charge type
62 STMPB VARCHAR2(1) Y Statement/Passbook code
63 MAXACR NUMBER(20,2) Y Maximum accrual balance
64 MINACR NUMBER(20,2) Y Minimum accrual balance
65 DAYNPL NUMBER(3,0) Y No of months to suspend
66 NPLCODE VARCHAR2(1) Y option to classify NPL
67 OPTDEC VARCHAR2(1) Y Option to declassify NPL
68 GLPRN VARCHAR2(10

)
Y GL account for balance

69 GLINT VARCHAR2(10
)

Y GL account for interest
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70 GLHLD VARCHAR2(10
)

Y GL account for hold amount

71 GLOD VARCHAR2(10
)

Y GL account for overdraft

72 GLEXP VARCHAR2(10
)

Y Expense Account

73 DDSIC1 VARCHAR2(1) Y Special information code 1
74 DDSIC2 VARCHAR2(1) Y Special information code 2
75 DDSIC3 VARCHAR2(1) Y Special information code 3
76 DDSIC4 VARCHAR2(1) Y Special information code 4
77 LSTUSR VARCHAR2(10

)
Y Last Change Teller ID

78 LSTDATE DATE(7) Y Last Change Date
79 WRKSTN VARCHAR2(50

)
Y Work Station Name

80 SPLTCNT NUMBER(1,0) Y Number Of Tier rate
81 EFFDATE DATE Y
82 EXPDATE DATE Y
83 CFTYPE VARCHAR2(1) Y Mã Sản Phẩm/ Product Code
84 STATUS VARCHAR2(1) Y
85 ASS VARCHAR2(1) Y Là sản phẩm có thưởng
86 ASCODE VARCHAR2(1

0)
Y Mã đợt thưởng

87 MINBALOFMT
H

NUMBER(20,0
)

Y Số dư bình quân tối thiểu của
tháng

88 CHGHOLIDAY VARCHAR2(1) Y Y/N - Ngày tính phí kiểm đếm có
tính cả ngày nghỉ hay không?
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89 ACCOUNT_TY
PE

VARCHAR2(3) Y Loai tai khoan

90 CIF_TYPE VARCHAR2(1) Y I:ca nhan, B: to chuc
91 VARINTRATE

_VIP
NUMBER(8,4) Y Bien do cua Vip

92 VARINTRATE
_VVIP

NUMBER(8,4) Y Bien do cua Very Vip

93 VARINTRATE
_STAFF

NUMBER(8,4) Y Bien do cua  nhan vien

9. PAR_DD_ODTYPE

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks
1 BNKID VARCHAR2(2

)
N * Bank ID

2 ODTYPE VARCHAR2(1
0)

N * Overdraft Type

3 ODDESC VARCHAR2(5
0)

Y Overdraft Desciption

4 CURCODE VARCHAR2(3
)

Y Account Currency

5 ODLIMIT NUMBER(20,
2)

Y Overdraft Limit

6 GRDAY NUMBER(10) Y Grace Period
7 INRCOD VARCHAR2(5

)
Y Interest Rate Code

8 INRATE NUMBER(8,4) Y Interest Rate
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9 INRFLR NUMBER(8,4) Y Floor Rate
10 INRCEIL NUMBER(8,4) Y Ceiling Ratte
11 INTPMT VARCHAR2(1

)
Y Interest Payment Mode

12 INTERM NUMBER(5) Y Interest Term
13 INTRMCD VARCHAR2(1

)
Y Interest Term Code

14 GLPRN VARCHAR2(1
0)

Y GL Account for Overdraft

15 GLINT VARCHAR2(1
0)

Y GL Account for Interest

16 GLINC VARCHAR2(1
0)

Y GL Account for Income

17 YEARBS NUMBER(1) Y Year Base
18 FDPRDCO

DE
VARCHAR2(1
0)

Y Mã  sản phẩm FD

19 VARRATE
ADD

NUMBER(8,4) Y Biên độ gia tăng: là biên độ cộng
thêm so với lãi suất thấu chi cơ sở,
hình thành nên lãi suất thấu chi.

20 VARRATE
FLR

NUMBER(8,4) Y Biên độ sàn : là biên độ tối thiểu
mà 1 hợp đồng thấu chi được phép
khai báo.

21 VARRATE
CEIL

NUMBER(8,4) Y Biên độ trần : là biên độ tối đa mà
1 hợp đồng thấu chi được phép
khai báo.

22 CHINRAT
E

VARCHAR2(1
)

Y Y/N : thay đổi lãi suất cuối ngày
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23 MAXTERN NUMBER(5,0) Y Kỳ hạn thấu chi tối đa
24 MAXTERC

D
VARCHAR2(1
)

Y Mã kỳ hạn thấu chi tối đa

10.DAT_DDBATCH

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks
1 BNKID VARCHAR2(2

)
N * Bank ID

2 BRNCODE VARCHAR2(3
)

N * Branch Code

3 BATCHNO VARCHAR2(2
0)

N * Batch Number

4 OFFCODE VARCHAR2(1
0)

N Officer Code User tạo Batch

5 TXDATE DATE N Transaction Date
6 EFDATE DATE N Effective Date
7 BATCUR VARCHAR2(3

)
N Batch Currency Code

8 PSTYPE VARCHAR2(1
)

N Posting Type I: Immediate / E:
EOD

9 DORC VARCHAR2(1
)

N Debit/Credit D/C

10 ACCTNO VARCHAR2(2
0)

N Account Number

11 ACTYPE VARCHAR2(2
)

N Account Type GL/DD
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12 ACTBRN VARCHAR2(3
)

N Account Branch

13 AMOUNT NUMBER(20,
2)

N Transaction Amount

14 PSTSEQ VARCHAR2(1
0)

Y Posted Sequence Number BBBnnnnnnn
(101000000001)

15 PSDATE DATE Y Posted Date
16 EXDATE DATE Y Expiry Date
17 STATUS VARCHAR2(1

)
Y Status N:New/A:Active

/P:Posted/
D:Deleted/C:Ca
nceled/
R: Rejected/ E:
Expired

18 REMARK1 VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 2

19 REMARK2 VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 2

20 REMARK3 VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 3

21 REMARK4 VARCHAR2(5
0)

Y Remark Line 4

22 LSDATE VARCHAR2(5
0)

Y Last Date

23 LSTIME DATE Y Last Time
24 USRID VARCHAR2(1

0)
Y Last User ID
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25 SUPID VARCHAR2(1
0)

Y Last Supervisor ID

26 WRKSTN VARCHAR2(5
0)

Y Workstation Name
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11.DAT_DDBATDETAIL

FIELD_NAM
E

TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2
)

N Mã ngân hàng/ Bank ID

2 BRNCODE VARCHAR2(3
)

N Mã chi nhánh/ Branch Code

3 BATCHNO VARCHAR2(2
0)

N Số đợt/ Batch Number

4 SEQNO NUMBER(5,0) N Số thứ tự/ Sequence Number
5 TXTYPE VARCHAR2(2

)
N Lọai giao dịch/ Type Of Transaction -

01: Tài khỏan của NH,
02: Khách vãn lai,
03: Qua hệ thống bự tr?,04: Qua IBPS

6 AMOUNT NUMBER(20,2
)

N Số tiền giao dịch/ Txn Amount

7 STATUS VARCHAR2(1
)

Y Trạng thái/ Status

8 TOBRN VARCHAR2(3
)

Y Mã chi nhánh nhận/ To Branch Code -
01 / 02

9 TOACT VARCHAR2(2
0)

Y Số tài khỏan nhận/ To Account No - 01 /
02

10 TOATYP VARCHAR2(2
)

Y Loại tài khỏan nhận/ To Account Type -
01 / 02

11 BFACT VARCHAR2(5
0)

Y Số tài khỏan người thụ hưởng/
Beneficiary a/c no - 03 /  04
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12 BFNAME VARCHAR2(5
0)

Y Tên người thụ hưởng/ Beneficiary Name
- 02/03/04

13 BFADR1 VARCHAR2(5
0)

Y Địa chỉ 1 của người thụ hưởng/
Beneficiary Address 1- 02/03/04

14 BFADR2 VARCHAR2(5
0)

Y Địa chỉ 2 của người thụ hưởng/
Beneficiary Address 2 - 02/03/04

15 BFIDNO VARCHAR2(5
0)

Y Số ID của người thụ hưởng/ Beneficiary
ID number - 02/03/04

16 BFIDTYP VARCHAR2(5
0)

Y Loại giấy tờ của người thụ hưởng/
Beneficiary ID Type - 02/03/04

17 BFIDISDT DATE(7) Y Ngày cấp giấy tờ của người thụ hưởng/
Beneficiary ID Issued date - 02/03/04

18 BFIDISPL VARCHAR2(5
0)

Y Nơi cấp giấy tờ của người thụ hưởng/
Beneficiary ID Issued Place - 02/03/04

19 RVBCOD VARCHAR2(5
0)

Y Mã ngân hàng nhận/ Receiver Bank
Code -03 / 04

20 RVBNAM VARCHAR2(5
0)

Y Tên ngân hàng nhận/ Receiver Bank
Name - 03 / 04

21 ORNAM1 VARCHAR2(5
0)

Y Tên ngân hàng ra lệnh 1/ Ordering
Name 1 - 03 / 04

22 ORNAM2 VARCHAR2(5
0)

Y Tên ngân hàng ra lệnh 2/ Ordering
Name 2 - 03 / 04

23 ORINST1 VARCHAR2(5
0)

Y Ngân hàng ra lệnh 1/ Ordering Inst 1 -
03 / 04

24 ORINST2 VARCHAR2(5
0)

Y Ngân hàng ra lệnh 2/ Ordering Inst 2 -
03 / 04

25 ACINST1 VARCHAR2(5 Y Tài khỏan tại ngân hàng ra lệnh 1/ A/c
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0) with Inst 1 - 03 / 04
26 ACINST2 VARCHAR2(5

0)
Y Tài khỏan tại ngân hàng ra lệnh 2/A/c

with Inst 2 - 03 / 04
27 REMARK1 VARCHAR2(5

0)
Y Ghi chú 1/ Remarks 1

28 REMARK2 VARCHAR2(5
0)

Y Ghi chú 2/ Remarks 2

29 REMARK3 VARCHAR2(5
0)

Y Ghi chú 3/ Remarks 3

30 REMARK4 VARCHAR2(5
0)

Y Ghi chú 4/ Remarks 4

31 REMARK5 VARCHAR2(5
0)

Y Ghi chú 5/ Remarks 5

32 REMARK6 VARCHAR2(5
0)

Y Ghi chú 6/ Remarks 6

33 REMARK7 VARCHAR2(5
0)

Y Ghi chú 7/ Remarks 7

34 REMARK8 VARCHAR2(5
0)

Y Ghi chú 8/ Remarks 8

35 PSTSEQ VARCHAR2(1
0)

Y Số bút tóan/ Posted Sequence Number -
Bnnnnnnnnn (B000000001)

12.DAT_AFTDEF

STT Field Name Type Null Key Dft Val Descriptions Remarks
1 BNKID VARCHAR2(2) Y mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y mã chi nhánh



39 / 81

3 AFTSEQ NUMBER(5) Y số thứ tự
4 STATUS VARCHAR2(1) Y trạng thái
5 AFTTYPE VARCHAR2(2) Y loại chuyển khoản(TC: theo số dư;

TS:theo lịch; LN: thu nợ tín dụng)
6 BILTYPE VARCHAR2(1) Y loại phiếu thu nợ tín dụng
7 DBACCT VARCHAR2(20) Y tk dùng để trả cho tk tiền vay or

chuyển khoản
8 DBACTYP VARCHAR2(2) Y Loại TK ghi nợ
9 CRACCT VARCHAR2(20) Y tk nhận

10 CRACTYP VARCHAR2(2) Y Loại TK ghi có
11 AMOUNT NUMBER(20,2) Y
12 CURCODE VARCHAR2(3) Y Mã tiền tệ
13 MINBAL NUMBER(20,2) Y số tiền tối thiểu giữ lại TK
14 MAXBAL NUMBER(20,2) Y số tiền tối đa dùng làm mốc để

chuyển khoản
15 EFFDATE DATE Y ngày hiệu lực
16 NXTDATE DATE Y ngày chuyển kế
17 EXPDATE DATE Y ngày hết hiệu lực
18 AFTFREQ NUMBER(5) Y tần suất
19 FREQCODE VARCHAR2(1) Y mã tần suất
20 CHGPRF VARCHAR2(5) Y phí
21 CHRCUR VARCHAR2(3) Y mã tiền tệ của phí
22 TRYMAX NUMBER(3) Y số lần thử
23 TRYCNT NUMBER(3) Y số lần đã thử
24 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y
25 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y
26 USRID VARCHAR2(10) Y
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27 CRTDATE DATE Y
28 LSTDATE DATE Y
29 WRKSTN VARCHAR2(20) Y
30 PRIORITY NUMBER(3) Y
31 LSTEODDAT DATE(7) Y Ngày chạy

13.DAT_AFTERR

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh
3 AFTSEQ NUMBER(5,0) Y Số thứ tự
4 FLDERR VARCHAR2(50) Y Cột lỗi
5 DBACCT VARCHAR2(20) Y Tài khoản ghi nợ
6 DBACTYP VARCHAR2(2) Y Loại tài khoản ghi nợ
7 CRACCT VARCHAR2(20) Y Tài khoản ghi có
8 CRACTYP VARCHAR2(2) Y Loại tài khoản ghi có
9 REFNO VARCHAR2(20) Y số tham chiếu(số hóa đơn,...)
10 TXNDATE DATE(7) Y Ngày thực hiện
11 RSPCODE VARCHAR2(5) Y Mã lỗi
12 RMKLINE VARCHAR2(50) Y Ghi chú lỗi
13 SDATE DATE(7) Y Ngày hệ thống
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14.DAT_AFTHIST

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh
3 AFTSEQ NUMBER(5,0) Y Số thứ tự
4 SEQNO VARCHAR2(20) Y
5 AFTTYPE VARCHAR2(1) Y Loại AFT
6 BILTYPE VARCHAR2(1) Y Loại Bill
7 REFNO VARCHAR2(20) Y số tham chiếu(số hóa đơn,...)
8 DBACCT VARCHAR2(20) Y Số tài khoản ghi nợ
9 DBACTYP VARCHAR2(2) Y loại tài khoản nợ
10 CRACCT VARCHAR2(20) Y Số tài khoản ghi có
11 CRACTYP VARCHAR2(2) Y loại tài khoản có
12 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Số tiền
13 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loại tiền
14 CHGAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phí
15 CHGCUR VARCHAR2(3) Y Loại tiền phí
16 TXNDATE DATE(7) Y Ngày thực hiện
17 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1
18 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2
19 URSID VARCHAR2(20) Y Giao dịch viên
20 SDATE DATE(7) Y Ngày hệ thống

15.DAT_DDACTBATCH

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
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1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã Ngân Hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh
3 BATCHNO VARCHAR2(20) N Số lô

4 STATUS VARCHAR2(1) Y
A: tạo mới; C: hoàn tất(đã tạo tài
khoản); D: xóa

5 CRTDATE DATE(7) Y Ngày tạo
6 STATDATE DATE(7) Y Ngày thay đổi trạng thái
7 USRID VARCHAR2(10) Y User tạo
8 SUPID VARCHAR2(10) Y User duyệt
9 WRKNAME VARCHAR2(20) Y Tên máy làm việc
10 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
11 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
12 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
13 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
14 XMLEXP VARCHAR2(1) Y Xuất ra file XMl ? (Y/N)

16.DAT_DDACTDETAIL

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh
3 BATCHNO VARCHAR2(20) Y Số lô
4 SEQNO NUMBER(5,0) Y Số thứ tự của chi tiết lô

5 STATUS VARCHAR2(1) Y
A: tạo mới; C: hoàn tất(đã tạo tài
khoản); D: xóa

6 CIFNO NUMBER(10,0) Y số CIF
7 ACCTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khoản
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8 NAME VARCHAR2(50) Y Tên khách hàng
9 SHTNAME VARCHAR2(50) Y Tên ngắn
10 CIFTYPE VARCHAR2(2) Y Loại CIF
11 PRDCODE VARCHAR2(20) Y Sản phẩm
12 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loại tiền
13 BIRTHDAY DATE(7) Y Ngày sinh
14 IDNO VARCHAR2(20) Y Số nhận dạng
15 IDTYPE VARCHAR2(2) Y Loại số nhận dạng
16 IDDATE DATE(7) Y Ngày cấp
17 IDPLACE VARCHAR2(50) Y Nơi cấp
18 GENDER VARCHAR2(1) Y Giới
19 ADDRESS VARCHAR2(50) Y Địa chỉ
20 MSGLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
21 MSGLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
22 MSGLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
23 MSGLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
24 XMLEXP VARCHAR2(1) Y Xuất ra file XML ? (Y/N)
25 ADDRESS2 VARCHAR2(50) Y
26 PHONE VARCHAR2(50) Y
27 EMAIL VARCHAR2(50) Y
28 OPT01 VARCHAR2(50) Y
29 OPT02 VARCHAR2(50) Y
30 OPT03 VARCHAR2(50) Y
31 OPT04 VARCHAR2(50) Y
32 OPT05 VARCHAR2(50) Y
33 OPT06 VARCHAR2(50) Y
34 OPT07 VARCHAR2(50) Y
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35 OPT08 VARCHAR2(50) Y
36 OPT09 VARCHAR2(50) Y
37 OPT10 VARCHAR2(50) Y
38 OPT11 VARCHAR2(50) Y
39 OPT12 VARCHAR2(50) Y
40 OPT13 VARCHAR2(50) Y
41 OPT14 VARCHAR2(50) Y
42 OPT15 VARCHAR2(50) Y
43 OPT16 VARCHAR2(50) Y
44 OPT17 VARCHAR2(50) Y
45 OPT18 VARCHAR2(50) Y
46 OPT19 VARCHAR2(50) Y
47 OPT20 VARCHAR2(50) Y

17.DAT_DDCBCASH

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Ma Ngan Hang
2 CBCSHTYPE VARCHAR2(20) Y Loai Cyber Cash

3 REFNO VARCHAR2(50) Y
So Tham Chieu, Dung Cho Ben
Doi Tac

4 STATUS VARCHAR2(1) Y
Trang Thai(P: Cho Chuyen; A:
Da Chuyen)

5 FRMACTNO VARCHAR2(14) Y Chuyen Tu Tai Khoan
6 AMOUNT NUMBER(20,2) Y So Tien
7 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loai Tien
8 SEQNO VARCHAR2(20) Y So But Toan
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9 TXNDATE DATE(7) Y Ngay Giao Dich
10 STATDATE DATE(7) Y Ngay Thay Doi Trang Thai
11 CASH VARCHAR2(1) Y Nap tien mat
12 PAYOOCODE VARCHAR2(20) Y Trang thai giao dich tren Payoo
13 TIMESUPD NUMBER(22) Y So lan kiem tra update trang thai

14 PYSTATUS VARCHAR2(1) Y
Trang thai cho cap nhat tu
SQLServer

15 PYSTATDATE DATE(7) Y
16 RVSSTATUS VARCHAR2(1) Y Trang thai cho Huy giao dich
17 RVSSTATDATE DATE(7) Y
18 CORESTATUS VARCHAR2(1) Y Trang thai cho giao dich huy

19 CORERSPCODE VARCHAR2(10) Y
Ma loi khi thuc hien giao dich
huy loi

20 RVSSEQNO VARCHAR2(20) Y So but toan giao dich huy
21 SYSTRACE VARCHAR2(6) Y F11
22 RETREF VARCHAR2(12) Y F37

23 REFUNDSTATUS VARCHAR2(1) Y

Trang thai hoan tra cho khach
hang
(A : Da chi tra ; P hoặc null : Cho
phep chi tra)

24 REFUNDSEQNO VARCHAR2(20) Y So but toan hoan tra tien
25 REFUNDDATE DATE(7) Y Ngay hoan tra tien

18.DAT_DDCBCASHWITHDRAW

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 WITHDRAWBUFFERID NUMBER(22) Y ID tang dan cua Payoo
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2 TRANSACTIONID NUMBER(22) Y ID giao dich (duy nhat)
3 BANKACCOUNTNO VARCHAR2(20) Y Tai khoan rut tien
4 TRANSACTIONDATE DATE(7) Y Ngay giao dich Payoo
5 CASH NUMBER(20,2) Y So luong tien
6 STATUS NUMBER(22) Y Trang thai Payoo
7 CORESEQNO VARCHAR2(20) Y So but toan (tu dong)
8 CORESTATUS VARCHAR2(1) Y Trang thai giao dich
9 CORERSPCODE VARCHAR2(20) Y Ma loi

10 COREUPDDATE DATE(7) Y
Ngay xu ly va cap nhat du
lieu

19.DAT_DDCBCSHLIMIT

FIELD_NAME TYPE
NULL
_

KE
Y

DFT_VA
L DESCRIPTIONS REMARKS

1 CBCSHTYPE
VARCHAR2(10
) Y Loai Cyber Cash

2 LMTTYPE
VARCHAR2(10
) Y

Loai han muc (1: rut tien; 0:
nap tien)

3 ACCTNO
VARCHAR2(14
) Y So tai khoan

4 ACNAME
VARCHAR2(50
) Y Ten tai khoan

5 ACTYPE VARCHAR2(2) Y Loai tai khoan
6 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loai tien
7 TRANDATE DATE(7) Y Ngay giao dich
8 CNT4DAY NUMBER(22) Y So lan da giao dich 1 ngay
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9 AMT4DAY NUMBER(22) Y So luong da giao dich 1 ngay

20.DAT_DDMAST247

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã ngân hàng/ Bank ID
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh/ Branch Code
3 ACCTNO VARCHAR2(20) N Số tài khỏan/ Account Number
4 ACNAME VARCHAR2(50) N Tên tài khỏan/ Account Name
5 ACTYPE VARCHAR2(2) N Loại tài khỏan/ Account Type
6 CURCODE VARCHAR2(3) N Mã tiền tệ/ Currency Code
7 STATUS VARCHAR2(1) N Trạng thái TK /Account Status
8 CURBAL NUMBER(20,2) Y 0 Số dư hiện tại/Current Balance
9 CIFNO NUMBER(10) Y 0 Mã số khách hàng/Cif Number

10
PRDTYPE VARCHAR2(2) Y Phân lọai sản phẩm/ Product

Type
11 PRDCODE VARCHAR2(10) Y Mã sản phẩm/ Product Code
12 YBASE NUMBER(1) Y 0 Cơ sở năm/ Year base
13 INTCODE VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất/ Interest Code
14 INTRATE NUMBER(8,4) Y 0 Lãi suất thực/ Interest Rate

15
VARCODE VARCHAR2(1) Y Mã biên độ (+/-)/ Variance

Code
16 VARRATE NUMBER(8,4) Y 0 Biên độ lãi suất/ Variance rate
17 SIGNMODE VARCHAR2(1) Y Phương thức ký/ Sign Mode
18 OPNDATE DATE Y Ngày mở/ Open Date
19 STMDATE DATE Y Ngày in sổ/ Statement Date
20 STMBAL NUMBER(20,2) Y 0 Số dư in sổ/ Statement Balance
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21
LTXNDATE DATE Y Ngày GD cuối/ Last Transaction

Date

22
LINTDATE DATE Y Ngày trà  lãi cuối/ Last Interest

Date

23
NINTDATE DATE Y Ngày trả  lãi kế tiếp/ Next

Interest Date
24 TAXRATE NUMBER(8,4) Y Thuế suất /Holding Tax Rate
25 ACCINT NUMBER(20,6) Y 0 Lãi cộng dồn/ Accrued Interest

26
HLDAMT NUMBER(20,2) Y 0 Số tiềnt phong tỏa/ Hold

Amount

27
FLTAMT NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền sec chưa được chấp

nhận/ Floating Amount
28 OPNBAL NUMBER(20,2) Y 0 Số dư mở/ Opening balance

29
LSTYBAL NUMBER(20,2) Y 0 Số đủ cuối năm trước/ Last year

end balance

30
LSTQBAL NUMBER(20,2) Y 0 Số dư cuối quý trước/ Last

quarter end balance

31
LSTMBAL NUMBER(20,2) Y 0 Số đủ cuối tháng trước/ Last

month end balance

32
LSTDBAL NUMBER(20,2) Y 0 Số dư hôm qua/ Yesterday

balance

33
LTDAMTDB NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền đã trả LTD/ LTD

Amount Debit

34
LTDCNTDB NUMBER(10) Y 0 Số giao dịch ghi nợ LTD/ LTD

Debit Count

35
LTDAMTCR NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền tính được LTD/ LTD

Amount Credit

36
LTDCNTCR NUMBER(10) Y 0 Số giao dịch tính được LTD/

LTD Credit Count
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37
YTDAMTDB NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền đã trả YTD/ YTD

Amount Debit

38
YTDCNTDB NUMBER(10) Y 0 Số giao dịch ghi nợ YTD/ YTD

Debit Count

39
YTDAMTCR NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền tính đượcYTD/ YTD

Amount Credit

40
YTDCNTCR NUMBER(10) Y 0 Số giao dịch tính được YTD/

YTD Credit Count

41
QTDAMTDB NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền đã trả QTD/ QTD

Amount Debit

42
QTDCNTDB NUMBER(10) Y 0 Số giao dịch ghi nợ QTD/ QTD

Debit Count

43
QTDAMTCR NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền tính được QTD/ QTD

Amount Credit

44
QTDCNTCR NUMBER(10) Y 0 Số giao dịch tính đượcQTD/

QTD Credit Count

45
MTDAMTDB NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền đã trả MTD/ MTD

Amount Debit

46
MTDCNTDB NUMBER(10) Y 0 Số giao dịch ghi nợ MTD/ MTD

Debit Count

47
MTDAMTCR NUMBER(20,2) Y 0 Số tiền tính được MTD/ MTD

Amount Credit

48
MTDCNTCR NUMBER(10) Y 0 Số giao dịch tính được MTD/

MTD Credit Count

49

LSTYACR NUMBER(20,6) Y 0 Lãi suất cộng dồng cuối năm
trước/ Last year end Acrued
Interest

50

LSTQACR NUMBER(20,6) Y 0 Lãi suất cộng dồn cuối quý
trước/ Last quarter end Acrued
Interest
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51

LSTMACR NUMBER(20,6) Y 0 Lãi suất cộng dồn cuối tháng
trước/ Last month end Acrued
Interest

52
LSTDACR NUMBER(20,6) Y 0 Lãi suất cộng dông hôm qua/

Yesterday Acrued Interest
53 DDSIC1 VARCHAR2(100) Y Mã đặc biệt 1/ Special Code1
54 DDSIC2 VARCHAR2(500) Y Mã đặc biệt 2/ Special Code2
55 DDSIC3 VARCHAR2(1) Y Mã đặc biệt 3/ Special Code3
56 DDSIC4 VARCHAR2(1) Y Mã đặc biệt 4/ Special Code4
57 DDSIC5 VARCHAR2(1) Y Mã đặc biệt 5/ Special Code5

58
LSTDATE DATE Y Ngày cập nhật cuối/ Last

Maintenance Date
59 OFRCODE VARCHAR2(10) Y Mã nhân viên/ Officer Code

60
SUPCODE VARCHAR2(10) Y Mã người duyệt/ Supervisor

Code

61
WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy trạm/ Workstation

Name

62
INTMOD VARCHAR2(1) Y Phương thức chi trả lãi/ Interest

Payment Mode

63
INTACT VARCHAR2(20) Y TK trả lãi/ Account for Interest

payment
64 DLYINT NUMBER(20,6) Y Cộng dồn ngày/ Daily Accrued
65 INTERM NUMBER(5) Y Kỳ trà lãi/ Interest Term
66 INTRMCD VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn/ Interest Term code
67 SDATE DATE Y sysdate Ngày giờ hệ thốn/ System Date

68
LTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi suất tính được LTD/ LTD

Interest Credit

69
LTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả LTD/ LTD Interest

Debit
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70
YTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi suất tính được YTD/ YTD

Interest Credit

71
YTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả YTD/ YTD Interest

Debit

72
QTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi suất tính được QTD/ QTD

Interest Credit

73
QTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả QTD/ QTD Interest

Debit

74
MTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi suất tính được MTD/ MTD

Interest Credit

75
MTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả MTD/ MTD Interest

Debit

76
AUTSTM VARCHAR2(1) Y Tự động in sổ/ Auto Print

Statement (Y/N)

77
PBSERNO VARCHAR2(20) Y Số Seri sổPassbook serial

number
78 DEPTCD VARCHAR2(2) Y Mã phòng/Department Code
79 MODINT NUMBER(20,6) Y
80 PRIVDATE DATE Y

81

CURMIN NUMBER(20,2) Y Số dư min trong kỳ thưởng (từ
ngày trả lãi hiện tại đến ngày trã
lại kế tiếp)

82 RSFLD01 VARCHAR2(50) Y du phong
83 RSFLD02 VARCHAR2(50) Y du phong
84 RSFLD03 VARCHAR2(50) Y du phong
85 RSFLD04 VARCHAR2(50) Y du phong
86 RSFLD05 VARCHAR2(50) Y du phong
87 RSFLD06 NUMBER(20,2) Y du phong
88 RSFLD07 NUMBER(20,2) Y du phong
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89 RSFLD08 NUMBER(20,2) Y du phong
90 RSFLD09 NUMBER(20,2) Y du phong
91 RSFLD10 NUMBER(20,2) Y du phong
92 RSFLD11 DATE(7) Y du phong
93 RSFLD12 DATE(7) Y du phong
94 RSFLD13 DATE(7) Y du phong
95 RSFLD14 DATE(7) Y du phong
96 RSFLD15 DATE(7) Y du phong

97
AVGCUROFMTH NUMBER(20,2) Y Số dư bình quân tối thiểu trong

tháng (tính theo kỳ lãi).

98
AVGCNT NUMBER(20,2) Y Số lần tính bình quân trong

tháng
99 SUMCURCORD NUMBER(20,2) Y Tổng số dư từng ngày

21.DAT_DDODCL

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y
3 APPLNO VARCHAR2(20) Y Hợp đồng hạn mức thấu chi.
4 ODACTNO VARCHAR2(14) Y Tài khoản thấu chi.

5 STATUS VARCHAR2(1) Y

Trạng thái: W: cha đến ngày hiệu
lực; A: hoạt động; E: hết hạn; C:
đóng.

6 FDACTNO VARCHAR2(14) Y Tài khoản có kỳ hạn(dùng thế chấp).
7 FDRNO VARCHAR2(5) Y Số sổ tiền gửi.
8 SEQNO NUMBER(3,0) Y Số thứ tự trong bảng phong tỏa.
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9 PCTPLD NUMBER(3,0) Y Tỷ lệ phần trăm thế chấp.

10 FDCURBAL NUMBER(20,2) Y
Sổ tiền trên sổ tiền gửi có kỳ hạn tại
thời điểm mở quan hệ đảm bảo.

11 EFFDATE DATE(7) Y Ngày hiệu lực.
12 EXPDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn.
13 CRTDATE DATE(7) Y Ngày tạo.
14 LSTDATE DATE(7) Y Ngày cập nhật cuối.
15 USRID VARCHAR2(10) Y User cập nhật.
16 SUPID VARCHAR2(10) Y User kiểm soát.
17 WRKNAME VARCHAR2(50) Y Tên máy làm việc.
18 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1
19 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2
20 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 3
21 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 4

22.DAT_DDODRFT247

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã ngân hang/ Bank ID
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh Branch Code
3 ACCTNO VARCHAR2(20) N Số tài khoản/ Account Number
4 APLNO VARCHAR2(20) Y Số hồ sơ/ Application Number
5 ODTYPE VARCHAR2(10) Y Lãi thấu chi/ Overdraft Type
6 CIFNO NUMBER(10) Y Mã số khách hàng/ Cif Number
7 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái/ Status
8 CURCODE VARCHAR2(3) Y Tài khoản tiền tệ/ Account Currency
9 ODLIMIT NUMBER(20,2) Y Hạn mức thấu chi/ Overdraft Limit
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10 ODACINT NUMBER(20,6) Y Lãi suất thấu chi/ Overdraft Interest
11 OPNDATE DATE Y Ngày mở/ Open Date
12 EFFDATE DATE Y Ngày hiệu lực/ Effective Date
13 EXPDATE DATE Y Ngày hết hạn/ Expiry Date
14 GRDAY NUMBER(3) Y Kỳ hại/ Grace Period
15 INTRATE NUMBER(10,6) Y Lãi suất thực/ Interest Rate
16 INTVAR NUMBER(10,6) Y Biến  độ cộng/ Variance Rate

17
INTPMT VARCHAR2(1) Y Phươong thức tính lãi/ Interest

payment mode

18
INTACCT VARCHAR2(20) Y Tài khoản trả lãi/ Interest payment

Account
19 INTERM NUMBER(5) Y Kỳ hạn trả lãi/ Interest Term

20
INTRMCD VARCHAR2(1) Y Móc kỳ hạn trả lãi/ Interest Term

Code

21
ISTRDAT DATE Y Ngày bắt đầu trả lãi/ Interest Start

Date
22 LINTDAT DATE Y Ngày trả lãi cuối/ Last Interest Date

23
NINTDAT DATE Y Ngày trả lẫi kế tiếp/ Next Interest

Date

24
STSDATE DATE Y Ngày thay đổi trạng thái thấu chi/ OD

Status Date
25 ODRMK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1/ Remark 1
26 ODRMK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú/ Remark 2
27 ODRMK3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú/ Remark 3
28 ODRMK4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú/ Remark 4
29 LSTDATE DATE Y Ngày cập nhật cuối
30 LSTTIME DATE Y Thòi gian cập nhật cuối
31 USRID VARCHAR2(10) Y Ngày cập nhật
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32 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngày duyệt
33 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy trạm/ Workstation Name

34
LSTYACR NUMBER(20,6) Y 0 Phương thức chi trả lãi/ Interest

Payment Mode

35
LSTQACR NUMBER(20,6) Y 0 TK trả lãi/ Account for Interest

payment
36 LSTMACR NUMBER(20,6) Y 0 Cộng dồn ngày/ Daily Accrued
37 LSTDACR NUMBER(20,6) Y 0 Kỳ trà lãi/ Interest Term
38 LTDINTCR NUMBER(20,6) Y Mã kỳ hạn/ Interest Term code
39 LTDINTDB NUMBER(20,6) Y Ngày giờ hệ thốn/ System Date

40
YTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi suất tính được LTD/ LTD Interest

Credit
41 YTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả LTD/ LTD Interest Debit

42
QTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi suất tính được YTD/ YTD Interest

Credit
43 QTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả YTD/ YTD Interest Debit

44
MTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi suất tính được QTD/ QTD Interest

Credit
45 MTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả QTD/ QTD Interest Debit

46
ODIND VARCHAR2(1) Y Trạng thái thâu chi/ Overdraft

indicator ('0'/'1')
47 TMPACR NUMBER(20,6) Y Lãi tạm Temporary Accrued Interest
48 DEPTCD VARCHAR2(2) Y Mã phòng
49 MODINT NUMBER(20,6) Y

23.DAT_DDPMTB
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FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh
3 BILLNO VARCHAR2(10) Y Số hóa đơn
4 ACCTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khoản
5 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái
6 TYPE VARCHAR2(1) Y Loại phí
7 ORGAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền gốc ban đầu
8 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Số tiền hiện tại
9 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loại tiền
10 CDUDATE DATE(7) Y Ngày đến hạn
11 CRTDATE DATE(7) Y Ngày tạo
12 USRID VARCHAR2(10) Y Giao dịch viên
13 SUPID VARCHAR2(10) Y Kiểm soát viên
14 WRKNAME VARCHAR2(50) Y Máy trạm
15 LSTDATE DATE(7) Y Ngày cập nhật cuối
16 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1
17 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2

24.DAT_DDSTBATCH

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng.
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh tạo lô.
3 BATCHNO VARCHAR2(20) Y Mã số lô.
4 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái(N: mới; P: đã hạch toán;
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D: xóa; C: hủy);
5 TXNTYPE VARCHAR2(1) Y Loại giao dịch(B ¿ mua; S ¿ bán).
6 SCCODE VARCHAR2(5) Y Mã công ty chứng khoán.

7 DDACCTNO VARCHAR2(20) Y
Tài khoản CA của công ty chứng
khoán.

8 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Tổng số tiền giao dịch.
9 PSDATE DATE(7) Y Ngày hạch toán.
10 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1.
11 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2.
12 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 3.
13 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 4.
14 CRTDATE DATE(7) Y Ngày tạo.
15 LSTDATE DATE(7) Y Ngày cập nhật cuối.
16 USRID VARCHAR2(10) Y Ngời cập nhật cuối.
17 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt cuối.
18 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy làm việc.

25.DAT_DDSTBATDETAIL

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng.
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh tạo lô.
3 BATCHNO VARCHAR2(20) Y Mã số lô.
4 SEQNO NUMBER(5,0) Y Số thứ tự.

5 STATUS VARCHAR2(1) Y

Trạng thái(N: mới, cha hạch toán;
P: hạch toán; D: xóa; C: hủy; R:
từ chối, không hạch toán đợc).
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6 NAME VARCHAR2(50) Y Tên khách hàng.

7 CUSID VARCHAR2(10) Y
Mã khách hàng(thông tin trên file
nhận dc).

8 DDACCTNO VARCHAR2(20) Y Tài khoản CA của khách hàng.
9 STCODE VARCHAR2(20) Y Mã chứng khoán.
10 STAMT NUMBER(20,0) Y Số lợng chứng khoán.
11 STPRICE NUMBER(20,2) Y Đơn giá.
12 SUMAMT NUMBER(20,2) Y Thành tiền.
13 FEE NUMBER(20,2) Y Phí.
14 REALAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền thực nhận.
15 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1.
16 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2.
17 PSTSEQ VARCHAR2(10) Y Số bút toán.
18 PSTDAT DATE(7) Y Ngày hạch toán.
19 TAX NUMBER(20,2) Y Thuế

26.DAT_DDSTHLDHIST

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng.

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y
Mã chi nhánh thực hiện phong
tỏa.

3 SEQNO VARCHAR2(12) Y
Số thứ tự(YYMMDD + 6 số
chạy).

4 DDACCTNO VARCHAR2(20) Y Tài khoản thanh toán.
5 SCCODE VARCHAR2(5) Y Mã công ty chứng khoán.
6 STACCTNO VARCHAR2(20) Y Tài khoản chứng khoán.
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7 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái.

8 HLDCODE VARCHAR2(2) Y
Mã phong tỏa(lấy theo cty chứng
khoán).

9 HLDAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phong tỏa.

10 ACCODE VARCHAR2(3) Y
Mã hành động(HLD: phong tỏa;
RHL: giải phong tỏa).

11 TXNDATE DATE(7) Y Ngày giao dịch.
12 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1.
13 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2.
14 USRID VARCHAR2(10) Y Ngời tạo.
15 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt.
16 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Máy làm việc.

27.DAT_DDSTINFO

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng.

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y
Chi nhánh đăng ký tài khoản sử
dụng giao dịch chứng khoán.

3 DDACCTNO VARCHAR2(20) Y
Số tài khoản thanh toán dùng giao
dịch chứng khoán.

4 ACNAME VARCHAR2(50) Y Tên tài khoản.
5 STACCTNO VARCHAR2(20) Y Tài khoản chứng khoán.

6 SCCODE VARCHAR2(5) Y
Mã công ty chứng khoán(tham số
lấy từ par_scinfo).

7 STATUS VARCHAR2(1) Y
Trạng thái(A ¿ hoạt động; C ¿
đóng).
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8 USRID VARCHAR2(10) Y Mã user cập nhật cuối.
9 SUPID VARCHAR2(10) Y Mã kiểm soát.
10 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy làm việc.

28.DAT_DDSVTXNHOLD

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh
3 ACCTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khoản
4 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái
5 SEQNO NUMBER(5,0) Y Số chạy theo tài khoản
6 SERSEQ NUMBER(20,0) Y
7 ORGHLDAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phong tỏa gốc
8 CURHLDAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phong tỏa hiện tại
9 TXNDATE DATE(7) Y Ngày thực hiện
10 SDATE DATE(7) Y Ngày hệ thống
11 REMAKE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1
12 REMAKE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2
13 USRID VARCHAR2(10) Y Giao dịch viên

29.DAT_DDTRFVNPAY

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
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1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank ID
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Branch Code
3 MSGID VARCHAR2(32) Y Message ID
4 SEQNO VARCHAR2(10) Y Seqno
5 TXNDATE DATE(7) Y Trasaction Date
6 PAN VARCHAR2(20) Y PAN
7 PRCSCOD VARCHAR2(10) Y Processing Code
8 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Amount
9 MCC VARCHAR2(4) Y MCC
10 ACQINTS VARCHAR2(11) Y Acquire Institute
11 RETREF VARCHAR2(12) Y Retrieval Reference
12 AUTHCOD VARCHAR2(6) Y Authorization Code
13 AUTHRSP VARCHAR2(2) Y Authorization Response
14 TERMINALID VARCHAR2(8) Y Terminal ID
15 ACCEPTORID VARCHAR2(15) Y Acceptor ID
16 ACPTRNMLOT VARCHAR2(40) Y Acceptor Name Location
17 CURR VARCHAR2(3) Y Currency
18 ACTTO VARCHAR2(28) Y Account To
19 RCVTXCOD VARCHAR2(6) Y Received txn Code
20 RTNTXCOD VARCHAR2(6) Y Return Txn Code

30.DAT_FIDDHIST247

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã ngân hàng/ Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh/ Branch Code
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3 SEQNO VARCHAR2(10) N Số TT/ Sequence Number

4 DDSEQ NUMBER(10,0) Y
Số thứ tự DD/ DD Sequence
Number

5 SSTXN VARCHAR2(5) Y
Mã giao dịch BTS / BTS Txn
Code

6 DDTXN VARCHAR2(3) Y Mã giao dịch DD/ DD Txn Code
7 TXNDATE DATE(7) N Ngày giao dịch/ Txn Date
8 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái/ Status
9 ACTNO VARCHAR2(20) N Số tài khỏan/ Account Number
10 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Tiền tệ/ Currency
11 AMOUNT NUMBER(24,6) Y Số tiền/ Amount
12 DORC VARCHAR2(1) Y Nợ/ Có/ Debit/Credit

13 ACTBRN VARCHAR2(3) Y
Tài khỏan chi nhánh/ Account
Branch

14 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Cục chi nhánh/ Service Branch
15 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Mã họat động/ Action Code

16 PBSERNO VARCHAR2(20) Y
Số serial gửi Ngân hàng/
Passbook Serial number

17 CHQNO VARCHAR2(20) Y Số sec thấp/ Cheque number - low
18 INTRATE NUMBER(8,4) Y Lãi suất thực/ Interest rate
19 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Số d tính/ Accrual Balance
20 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date
21 ADVNO VARCHAR2(20) Y Số tham chiếu/ Advice Number
22 USRID VARCHAR2(10) Y Ngời cập nhật/ User Id
23 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt/ Supervisor Id
24 SOURCE VARCHAR2(2) Y Mã nguồn/ Source Code
25 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Mã ảnh hởng/ Affect Code
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26 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1/ Remark Line 1
27 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2/ Remark Line 2
28 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 3/ Remark Line 3
29 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 4/ Remark Line 4

31.LOG_DDACRDIF

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh
3 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loại tiền
4 EFFDATE DATE(7) Y Ngày hiệu lực
5 GLACCT VARCHAR2(10) Y Tài khoản GL
6 GLBAL NUMBER(20,2) Y Số d GL
7 DDBAL NUMBER(20,2) Y Số d DD
8 DIFAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền lệch
9 PSTSEQ VARCHAR2(10) Y Số bút toán
10 EXACCT VARCHAR2(10) Y Tài khoản GL xử lí lệch

32.LOG_DDHLDHIST

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng/ Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh/ Branch code
3 ACCTNO VARCHAR2(20) Y Mã tài khoản/ Account Number
4 CURCODE VARCHAR2(3) Y Mã tiền tệ/ Currency Code
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5 SEQNO NUMBER(3,0) Y Số thứ tự/ Sequence number
6 HLDCODE VARCHAR2(2) Y Mã phong tỏa/ Hold code
7 HLDAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phong tỏa/ Hold Amount
8 CHGAMT NUMBER(20,2) Y Phí/ Charge Amount
9 EXPDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn/ Expiry Date
10 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi cho 1/ Remarks line 1
11 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi cho 2/ Remarks line 2
12 CHQLOW VARCHAR2(20) Y Số sec thấp/ Cheque number - low
13 CHQHIGH VARCHAR2(20) Y Số sec cao/ Cheque number - high
14 PYENAME VARCHAR2(50) Y Ngời hởng/ payee name

15 CHQEXDAT DATE(7) Y
Ngày hết hạn sec/ Cheque Expiry
date

16 CRTDATE DATE(7) Y Ngày tạo/ Created date
17 CRTUSR VARCHAR2(10) Y Ngời tạo/ Created by
18 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt/ Supervisor id

19 LSTDATE DATE(7) Y
Ngày cập nhật cuối/ Last
maintenance date

20 LSTUSR VARCHAR2(10) Y
Ngời cập nhật cuối/ Last
maintenance User

21 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy trạm/ Workstation name
22 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date

23 STATUS VARCHAR2(2) Y
Trạng thái bản ghi/ Record Status
(D: Deleted)

33.LOG_DDTRANS

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS



65 / 81

1 BNKID VARCHAR2(2) N Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Branch Code
3 SEQNO VARCHAR2(10) N Sequence Number
4 DDSEQ NUMBER(10,0) Y DD Sequence Number
5 SSTXN VARCHAR2(5) Y BTS Txn Code
6 DDTXN VARCHAR2(3) Y DD Txn Code
7 TXNDATE DATE(7) N Txn Date
8 STATUS VARCHAR2(1) Y Status
9 ACTNO VARCHAR2(20) N Account Number
10 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Currency
11 AMOUNT NUMBER(24,6) Y Amount
12 DORC VARCHAR2(1) Y Debit/Credit
13 ACTBRN VARCHAR2(3) Y Account Branch
14 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Service Branch
15 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Acction Code
16 PBSERNO VARCHAR2(20) Y Passbook Serial number
17 CHQNO VARCHAR2(20) Y Cheque number - low
18 INTRATE NUMBER(8,4) Y Interest rate
19 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Accrual Balance
20 SDATE DATE(7) Y System Date
21 ADVNO VARCHAR2(20) Y Advice Number
22 USRID VARCHAR2(10) Y User Id
23 SUPID VARCHAR2(10) Y Supervisor Id
24 SOURCE VARCHAR2(2) Y Source Code
25 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Affect Code
26 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Remark Line 1
27 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Remark Line 2
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28 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Remark Line 3
29 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Remark Line 4

34.LOG_DDTRHIST

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Branch Code
3 SEQNO VARCHAR2(10) N Sequence Number
4 DDSEQ NUMBER(10,0) Y DD Sequence Number
5 SSTXN VARCHAR2(5) Y BTS Txn Code
6 DDTXN VARCHAR2(3) Y DD Txn Code
7 TXNDATE DATE(7) N Txn Date
8 STATUS VARCHAR2(1) Y Status
9 ACTNO VARCHAR2(20) N Account Number
10 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Currency
11 AMOUNT NUMBER(24,6) Y Amount
12 DORC VARCHAR2(1) Y Debit/Credit
13 ACTBRN VARCHAR2(3) Y Account Branch
14 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Service Branch
15 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Acction Code
16 PBSERNO VARCHAR2(20) Y Passbook Serial number
17 CHQNO VARCHAR2(20) Y Cheque number - low
18 INTRATE NUMBER(8,4) Y Interest rate
19 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Accrual Balance
20 SDATE DATE(7) Y System Date
21 ADVNO VARCHAR2(20) Y Advice Number



67 / 81

22 USRID VARCHAR2(10) Y User Id
23 SUPID VARCHAR2(10) Y Supervisor Id
24 SOURCE VARCHAR2(2) Y Source Code
25 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Affect Code
26 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Remark Line 1
27 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Remark Line 2
28 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Remark Line 3
29 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Remark Line 4

35.PAR_DDCBCSHLIMIT

FIELD_NAM
E TYPE

NULL
_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 CBCSHTYPE
VARCHAR2(1
0) Y Loai cyber cash

2 LMTTYPE
VARCHAR2(1
0) Y

Loai han muc (1: rut tien; 0: nap
tien)

3 MAX4TRAN NUMBER(22) Y So luong max 1 giao dich
4 MIN4TRAN NUMBER(22) Y So luong min 1 giao dich
5 CNT4DAY NUMBER(22) Y So lan giao dich max 1 ngay
6 AMT4DAY NUMBER(22) Y So luong max 1 ngay
7 STATUS VARCHAR2(1) Y Y: su dung / N: khong su dung

36.PAR_DDCBCSHLMT

FIELD_NAM
E TYPE

NULL
_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
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1 CBCSHTYPE
VARCHAR2(1
0) Y Loại thanh toán

2 TXNCODE VARCHAR2(6) Y Mã giao dịch
3 MINAMT NUMBER(22) Y Số tiền nhỏ nhất
4 MAXAMT NUMBER(22) Y Số tiến lớn nhất
5 ENABLED VARCHAR2(1) Y Cho phép hay không

37.PAR_DDCBCSHTYPE

FIELD_NAM
E TYPE

NULL
_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 CBCSHTYPE
VARCHAR2(1
0) Y Loai Cyber cash

2 CBCSHNAME
VARCHAR2(5
0) Y Ten Cyber cash

3 ACCTNO
VARCHAR2(1
4) Y So tai khoan

4 ACNAME
VARCHAR2(5
0) Y Ten tai khoan

5 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loai tien

6 ENABLED VARCHAR2(1) Y
'Y': Hoat dong; 'N': khong hoat
dong

38.PAR_DDCBCSHTYPEWITHDRAW

FIELD_NAM
E TYPE

NULL
_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
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1 CBCSHTYPE
VARCHAR2(1
0) Y Loai Cyber cash

2 CBCSHNAME
VARCHAR2(5
0) Y Ten Cyber cash

3 ACCTNO
VARCHAR2(1
4) Y So tai khoan

4 ACNAME
VARCHAR2(5
0) Y Ten tai khoan

5 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loai tien

6 ENABLED VARCHAR2(1) Y
'Y': Hoat dong; 'N': khong hoat
dong

39.PAR_DDMXTYPE

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank ID
2 MXTYPE VARCHAR2(20) Y MX Product Type
3 RATCOD VARCHAR2(5) Y Rate Code
4 INTRAT NUMBER(8,4) Y Interest Rate
5 YBASE VARCHAR2(1) Y Year base
6 MINBAL NUMBER(20,2) Y Minimum Balance
7 MXTERM NUMBER(3,0) Y Payment term
8 MXTRMCD VARCHAR2(1) Y Payment term Code
9 EFFDATE DATE(7) Y Effective Date
10 EXPDATE DATE(7) Y Expiry Date
11 PRDDESC VARCHAR2(50) Y
12 ENDESC VARCHAR2(50) Y



70 / 81

40 DAT _DDTRANS
FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank id (Ngân hàng import file)

2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y
Branch code (Chi nhánh import
file)

3 BATCHNO NUMBER(20) Y Số thứ tự (Số chạy trên bảng)
4 FILENAME VARCHAR2(50) Y Tên file
5 SDESC VARCHAR2(50) Y Diễn giải
6 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái

7 INPDATE DATE Y
Ngày import file (Ngày giao
dịch)

8 TOTALR NUMBER(4) Y Tổng số giao dịch trên file
9 TOTALAMT NUMBER(20,2) Y Tổng số tiền
10 USRID VARCHAR2(6) Y
11 SUPID VARCHAR2(6) Y

12 VDATE DATE Y
Ngày phê duyệt (Ngày giao
dịch duyệt)

13 SDATE DATE Y Ngày hệ thống (Sysdate(full))
14 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Máy trạm

15 SYNSTATUS VARCHAR2(1) Y
Trang thái đồng bộ(S - Đã
đồng bộ)

41 DAT_DDTRANS247

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã  ngân hàng/ Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh/ Branch Code
3 SEQNO VARCHAR2(10) N Số TT/ Sequence Number
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4 DDSEQ NUMBER(10) Y
Số thứ tự DD/ DD Sequence
Number

5 SSTXN VARCHAR2(5) Y
Mã giao dịch BTS / BTS Txn
Code

6 DDTXN VARCHAR2(3) Y
Mã giao dịch DD/ DD Txn
Code

7 TXNDATE DATE N Ngày giao dịch/ Txn Date
8 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái/ Status
9 ACTNO VARCHAR2(20) N Số tài khoản/ Account Number

10 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Tiền tệ/ Currency
11 AMOUNT NUMBER(24,6) Y Số tiền/ Amount
12 DORC VARCHAR2(1) Y Nọ có/ Debit/Credit

13 ACTBRN VARCHAR2(3) Y
Ttài khoản chi nhánh/ Account
Branch

14 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Các chi nhánh/ Service Branch
15 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Mã hoạt động/ Action Code

16 PBSERNO VARCHAR2(20) Y
Số serial gỏi Ngân hàng/
Passbook Serial number

17 CHQNO VARCHAR2(20) Y
Số sec thấp/ Cheque number –
low

18 INTRATE NUMBER(8,4) Y Lãi suất thực/ Interest rate
19 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Số dư/ Accrual Balance
20 SDATE DATE Y sysdate Ngày hệ thống System Date
21 ADVNO VARCHAR2(20) Y Số tham chiếu/ Advice Number
22 USRID VARCHAR2(10) Y Người cập nhật/ User Id
23 SUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt/ Supervisor Id
24 SOURCE VARCHAR2(2) Y Mã nguồn/ Source Code
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25 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Affect Code
26 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1/ Remark Line 1
27 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2/ Remark Line 2

28 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 3/ Remark Line 3
29 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 4/ Remark Line 4

42 DAT_DDTRANSDETAIL
FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank id(Ngân hàng import file)
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Branch code(Chi nhánh import file)
3 BATCHNO NUMBER(20,0) Y Số thứ tự(Số chạy trên bảng)

4
SEQNO NUMBER(4,0) Y Số chạy từ dòng(Chạy theo

BATCHNO)
5 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái hạch toán

6

TRANSTYPE VARCHAR2(1) Y Loại chuyển khoản( I - Cùng ngân
hàng\ O - Ngoài ngân hàng\S -
Thanh toán dịch vụ)

7 EFFDATE DATE(7) Y Ngày khách hàng đặt lệnh
8 SOURCE VARCHAR2(3) Y Input source (IB,SMS,ATM)
9 CURRCODE VARCHAR2(3) Y Loại tiền

10 TXNAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền giao dịch
11 CHGAMT NUMBER(20,2) Y Tiền Phí
12 CHGACT VARCHAR2(10) Y Tài khoản phí
13 VATAMT NUMBER(20,2) Y Thuế VAT
14 DBAMT NUMBER(20,2) Y Tổng số tiền ghi nợ
15 DBACT VARCHAR2(20) Y Nợ tài khoản
16 CRACT VARCHAR2(20) Y Có tài khoản
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17
CRNAME VARCHAR2(50) Y Tên người nhận(Dùng cho thanh

toán ra ngoài NH)

18
CRBANK VARCHAR2(50) Y Ngân hàng nhận(Dùng cho thanh

toán ra ngoài NH)

19
CRTYPE VARCHAR2(2) Y Loại tài khoản có(DD/GL(Dùng cho

trường hợp thanh toán dịch vụ))

20
MERID VARCHAR2(30) Y Merchant ID/Nhà dịch vụ(Dùng cho

thanh toán dịch vụ)

21
BILLNO VARCHAR2(50) Y Số hóa đơn(Dùng cho thanh toán

dịch vụ)
22 REMARK1 VARCHAR2(50) Y Nội dung
23 REMARK2 VARCHAR2(50) Y Nội dung
24 REMARK3 VARCHAR2(50) Y Nội dung
25 REMARK4 VARCHAR2(50) Y Nội dung
26 CORBNK VARCHAR2(20) Y Mã ngân hàng trung gian
27 CORBNM VARCHAR2(50) Y Ngân hàng trung gian
28 RBNKCD VARCHAR2(20) Y Mã ngân hàng nhận
29 NOSTACTNO VARCHAR2(10) Y Tài khoản notro(

30
MSGID VARCHAR2(32) Y (Dùng để cập nhật trạng thái cho

source message )
31 RSPCODE VARCHAR2(5) Y Mã lỗi(Dùng khi hạch toán lỗi)
32 RSPMSG1 VARCHAR2(50) Y Diễn giải (Dùng khi hạch toán lỗi)
33 RSPMSG2 VARCHAR2(50) Y Diễn giải(Dùng khi hạch toán lỗi)
34 PDATE DATE(7) Y Ngày hạch toán
35 PSEQNO VARCHAR2(10) Y Số bút toán hạch toán
36 PRDCODE VARCHAR2(10) Y Sản phẩm chuyển tiền
37 SYNSTATUS VARCHAR2(1) Y Trang thái đồng bộ(S - Đã đồng bộ)

43 LOG_DDCBCASH
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FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y '00' Mã Ngân Hàng
2 CBCSHTYPE VARCHAR2(20) Y Lọai Cyber Cash

3
REFNO VARCHAR2(50) Y Số tham chiếu dùng cho bên đối

tác

4
STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái(P: Cho Chuyẻn; A: Đã

Chuyển)
5 FRMACTNO VARCHAR2(14) Y Chuyền từ tài khoản
6 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Số tiền
7 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loại tiền
8 SEQNO VARCHAR2(20) Y Số bút toán
9 TXNDATE DATE Y Ngày giao dịch

10 STATDATE DATE Y Ngày thay đổi trạng thái
11 CASH VARCHAR2(1) Y Nạp tiền mặt
12 PAYOOCODE VARCHAR2(20) Y Trạng thái giao dịch trên Payoo
13 TIMESUPD NUMBER Y Số lần kiểm tra update trang thai

14
PYSTATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái cho cập nhật từ

SQLServer
15 PYSTATDATE DATE Y
16 RVSSTATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái cho  hủy giao dịch
17 RVSSTATDATE DATE Y
18 CORESTATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái cho hủy giao dịch
19 CORERSPCODE VARCHAR2(10) Y Mã lỗi khi thực hiện giao dịch hủy
20 RVSSEQNO VARCHAR2(20) Y Số bút toán giao dịch hủy

44 LOG_DDCBCASHRVS
FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS



75 / 81

1 BNKID VARCHAR2(2) Y '00' Mã Ngân Hàng
2 CBCSHTYPE VARCHAR2(20) Y Lọai Cyber Cash

3 REFNO VARCHAR2(50) Y
Số tham chiếu dùng cho bên đối
tác

4 STATUS VARCHAR2(1) Y
Trạng thái(P: Cho Chuyẻn; A: Đã
Chuyển)

5 FRMACTNO VARCHAR2(14) Y Chuyền từ tài khoản
6 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Số tiền
7 CURCODE VARCHAR2(3) Y Loại tiền
8 SEQNO VARCHAR2(20) Y Số bút toán
9 TXNDATE DATE Y Ngày giao dịch

10 STATDATE DATE Y Ngày thay đổi trạng thái
11 CASH VARCHAR2(1) Y Nạp tiền mặt
12 PAYOOCODE VARCHAR2(20) Y Trạng thái giao dịch trên Payoo
13 TIMESUPD NUMBER Y Số lần kiểm tra update trang thai

14 PYSTATUS VARCHAR2(1) Y
Trạng thái cho cập nhật từ
SQLServer

15 PYSTATDATE DATE Y
16 RVSSTATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái cho  hủy giao dịch
17 RVSSTATDATE DATE Y
18 CORESTATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái cho hủy giao dịch
19 CORERSPCODE VARCHAR2(10) Y Mã lỗi khi thực hiện giao dịch hủy
20 RVSSEQNO VARCHAR2(20) Y Số bút toán giao dịch hủy

45 LOG_DDMAPPING
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FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh tài khoản hủy
3 SEQNO VARCHAR2(10) Y Số chạy
4 CIFNO NUMBER(10) Y Số CIF
5 ACCTOLD VARCHAR2(20) Y Tài khoản cũ
6 ACCTNEW VARCHAR2(20) Y Tài khoản mới
7 OPNDATE DATE Y Ngày mở tài khoản CA
8 TXNDATE DATE Y Ngày hủy tài khoản CA

9 EODDATE DATE Y
Ngày cập nhật bảng bak,
dat_fiddhistory…

10 LSTDATE DATE Y Ngày cập nhật cuối
11 USRID VARCHAR2(10) Y Ngời hủy
12 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt
13 SDATE DATE Y Ngày hệ thống
14 REMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1
15 REMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2
16 REMARK3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 3
17 REMARK4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 4

46 LOG_DDXMLEXP

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y
2 BATCHNO VARCHAR2(20) Y
3 SEQNO NUMBER(5) Y
4 Z0 VARCHAR2(50) Y
5 Z1 VARCHAR2(50) Y
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6 Z2 VARCHAR2(50) Y
7 Z3 VARCHAR2(50) Y
8 Z4 VARCHAR2(50) Y
9 Z5 VARCHAR2(50) Y

10 Z6 VARCHAR2(50) Y
11 Z7 VARCHAR2(50) Y
12 Z8 VARCHAR2(50) Y
13 U1 VARCHAR2(50) Y
14 U2 VARCHAR2(50) Y
15 U3 VARCHAR2(50) Y
16 A1 VARCHAR2(50) Y
17 A2 VARCHAR2(50) Y
18 A3 VARCHAR2(50) Y
19 A4 VARCHAR2(50) Y
20 A5 VARCHAR2(50) Y
21 A6 VARCHAR2(50) Y
22 A7 VARCHAR2(50) Y
23 A8 VARCHAR2(50) Y
24 A9 VARCHAR2(50) Y
25 A10 VARCHAR2(50) Y
26 A11 VARCHAR2(50) Y
27 A12 VARCHAR2(50) Y
28 A13 VARCHAR2(50) Y
29 A14 VARCHAR2(50) Y
30 A15 VARCHAR2(50) Y
31 A16 VARCHAR2(50) Y
32 A17 VARCHAR2(50) Y
33 A18 VARCHAR2(50) Y
34 A19 VARCHAR2(50) Y
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35 A20 VARCHAR2(50) Y
36 PZ1 VARCHAR2(50) Y
37 PZ2 VARCHAR2(50) Y
38 P1 VARCHAR2(50) Y
39 P2 VARCHAR2(50) Y
40 P3 VARCHAR2(50) Y
41 P4 VARCHAR2(50) Y
42 P5 VARCHAR2(50) Y
43 P6 VARCHAR2(50) Y
44 P7 VARCHAR2(50) Y
45 P8 VARCHAR2(50) Y
46 P9 VARCHAR2(50) Y
47 P10 VARCHAR2(50) Y
48 P11 VARCHAR2(50) Y
49 P12 VARCHAR2(50) Y
50 P13 VARCHAR2(50) Y
51 P14 VARCHAR2(50) Y
52 SZ1 VARCHAR2(50) Y
53 SZ2 VARCHAR2(50) Y
54 S0 VARCHAR2(50) Y
55 S1 VARCHAR2(50) Y
56 S2 VARCHAR2(50) Y
57 S3 VARCHAR2(50) Y
58 S4 VARCHAR2(50) Y
59 S5 VARCHAR2(50) Y
60 S6 VARCHAR2(50) Y
61 S7 VARCHAR2(50) Y
62 S8 VARCHAR2(50) Y
63 S9 VARCHAR2(50) Y



79 / 81

64 S10 VARCHAR2(50) Y
65 S11 VARCHAR2(50) Y
66 S12 VARCHAR2(50) Y
67 S13 VARCHAR2(50) Y
68 S14 VARCHAR2(50) Y
69 S15 VARCHAR2(50) Y
70 TZ1 VARCHAR2(50) Y
71 TZ2 VARCHAR2(50) Y
72 T0 VARCHAR2(50) Y
73 T1 VARCHAR2(50) Y
74 T2 VARCHAR2(50) Y
75 T3 VARCHAR2(50) Y
76 T4 VARCHAR2(50) Y
77 T5 VARCHAR2(50) Y
78 T6 VARCHAR2(50) Y
79 T7 VARCHAR2(50) Y
80 T8 VARCHAR2(50) Y
81 T9 VARCHAR2(50) Y
82 T10 VARCHAR2(50) Y
83 T11 VARCHAR2(50) Y
84 T12 VARCHAR2(50) Y
85 T13 VARCHAR2(50) Y
86 T14 VARCHAR2(50) Y
87 T15 VARCHAR2(50) Y
88 C1 VARCHAR2(50) Y
89 C2 VARCHAR2(50) Y
90 C3 VARCHAR2(50) Y
91 C4 VARCHAR2(50) Y
92 C5 VARCHAR2(50) Y



80 / 81

93 C6 VARCHAR2(50) Y
94 C7 VARCHAR2(50) Y
95 C8 VARCHAR2(50) Y
96 C9 VARCHAR2(50) Y
97 D0 VARCHAR2(50) Y
98 Z9 VARCHAR2(50) Y
99 Z10 VARCHAR2(50) Y

100 Z11 VARCHAR2(50) Y
101 RZ1 VARCHAR2(50) Y
102 RZ2 VARCHAR2(50) Y
103 R1 VARCHAR2(50) Y
104 R2 VARCHAR2(50) Y
105 R3 VARCHAR2(50) Y
106 R4 VARCHAR2(50) Y
107 R5 VARCHAR2(50) Y
108 R6 VARCHAR2(50) Y
109 R7 VARCHAR2(50) Y
110 R8 VARCHAR2(50) Y
111 R9 VARCHAR2(50) Y
112 R10 VARCHAR2(50) Y
113 R11 VARCHAR2(50) Y
114 R12 VARCHAR2(50) Y
115 R13 VARCHAR2(50) Y
116 R14 VARCHAR2(50) Y
117 D1 VARCHAR2(50) Y
118 D2 VARCHAR2(50) Y
119 D3 VARCHAR2(50) Y
120 D4 VARCHAR2(50) Y
121 D5 VARCHAR2(50) Y
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122 D6 VARCHAR2(50) Y
123 D7 VARCHAR2(50) Y
124 D8 VARCHAR2(50) Y
125 D9 VARCHAR2(50) Y
126 A21 VARCHAR2(50) Y
127 A22 VARCHAR2(50) Y
128 A23 VARCHAR2(50) Y
129 A24 VARCHAR2(50) Y


